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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Mạnh Cường 

Các Thẩm phán:                          Ông Vương Minh Tâm 

                                                     Bà Trần Thị Hòa Hiệp 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký Toà án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên toà: Ông Trần Ngọc Đoàn - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc 

thẩm thụ lý số 1022/2023/TLPT-HS ngày 19 tháng 12 năm 2023 đối với bị 

cáo Đặng Hồng Th do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 174/2023/HS-ST ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng N. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Đặng Hồng Th, sinh năm 1990 tại Hà Nội; nơi đăng ký nhân khẩu 

thường trú: Thôn 5, xã Vân N, huyện Phúc Th, Thành phố Hà Nội; nghề 

nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Hồng B, sinh năm 1942 và 

bà Hoàng Thị S, sinh năm 1956; vợ tên là Lộc Thị H, sinh năm 1989; chưa có 

con; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ, tạm giam: Ngày 24/4/2023; có mặt tại 

phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Hồng Th: Ông Trần Thanh Ph là 

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo; có 

mặt.  
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- Bị hại: Ông Trần Văn Nh, sinh năm 1994; đã chết. 

- Người đại diện hợp pháp của Bị hại: Bà Trương Th, sinh năm 1996. 

Địa chỉ thường trú: Ấp Bình Th, xã Tân Th, huyện Tân H, tỉnh K. 

Địa chỉ nơi ở hiện nay: Tổ 11 KP8, phường Long B, thành phố B, tỉnh 

Đồng N; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo Bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/04/2023, do mâu thuẫn trong việc để xe 

ô tô biển số 60C-363.3.. trước nhà của mình tại nhà không số tổ 11, khu phố 

8, phường Long B, thành phố Biên H, tỉnh Đồng N nên Trần Văn N qua nhà 

bà Hoàng Thị Nh để nói chuyện, khi thấy cửa nhà đóng N dùng tay đập cửa 

và nói lớn tiếng; lúc này bị cáo Đặng Hồng Th đang ngủ trên lầu đi xuống mở 

cửa nhưng Trần Văn N đã đi về. Bị cáo Đặng Hồng Th đi bộ qua nhà Trần 

Văn N ở đối diện để nói chuyện. Tại đây, bị cáo Đặng Hồng Th và Trần Văn 

N xảy ra mâu thuẫn, Nhớ cầm vỏ chai nhựa ném vào người bị cáo Đặng Hồng 

Th; bị cáo Th chạy về nhà bà Nh lấy 01 con dao dài khoảng 1,1 mét, cán dao 

bằng kim loại, dài khoảng 90cm, lưỡi dao bầu dài khoảng 20cm, mũi dao 

nhọn để ở dưới gầm tủ tạp hóa của nhà bà Nh rồi chạy đến vị trí cửa bên hông 

nhà của Trần Văn N. Cùng lúc này,  Trần Văn N lấy 01 con dao dài khoảng 

35cm, loại dao bầu trong nhà đi ra đến trước cửa bên hông nhà; còn bị cáo 

Thắng đi đến đứng đối diện rồi dùng dao đâm 01 (một) nhát trúng vào vùng 

đùi phải của Trần Văn N làm cho N ngã đập đầu xuống đường; bị cáo Thắng 

tiếp tục đưa dao lên chém 01 (một) nhát về hướng N nhưng không trúng. Lúc 

này bà  Trương Th (là vợ của Trần Văn N) chạy đến can ngăn thì Th dừng lại 

và cầm dao đi về bỏ lại tại nhà bà Nh, sau đó bị cáo Th lấy xe mô tô biển số 

29V3-348.1.. đi về phòng trọ tại tổ 1B, khu phố 3A, phường Long Bình T, 

thành phố B, tỉnh Đồng N. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bị cáo Đặng Hồng 

Th đến Cơ quan Công an đầu thú. Nạn nhân Trần Văn N được gia đình đưa đi 

cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nhưng do vết thương nặng đã tử 

vong vào sáng ngày 25/04/2023.  

Tại Bản kết luận giám định Pháp y về tử thi số 881/KL-KTHS ngày 

17/7/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng N đối với Trần 

Văn N như sau:  

Các kết quả chính: Bên ngoài thấy rách da vùng đùi phải; mõm cụt 1/3 

dưới đùi phải. Giải phẫu thấy hai phổi teo nhỏ nhu mô đặc; trong bao màng 

tim có dịch hồng, ngoại tâm mạc cơ tim xuất huyết. Vùng bẹn dập rách và tụ 

máu cơ bẹn, động mạch đùi phải thấy khâu nhiều mũi chỉ, khi cắt chỉ thấy 

rách 2/3 thành trước. Kết quả vi thể: Phù nề, sung huyết nặng ở phổi.  
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Kết quả chụp CT-Scanner sọ não: Tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái. 

Nguyên nhân tử vong: Sốc nhiễm độc biến chứng suy đa tạng sau hậu phẫu 

vết thương vùng đùi phải gây rách động mạch đùi/chấn thương sọ não tụ máu 

dưới màng cứng bán cầu trái.  

Cơ chế: Nạn nhân bị vật nhọn đâm vào vùng đùi gây rách động mạch 

đùi dẫn tới mất khối lượng tuần hoàn lớn làm hoại tử chi dưới đoạn tổn 

thương gây hoại tử chi phải cắt cụt 1/3 dưới đùi. Trong lúc ẩu đả nạn nhân té 

đập phần đầu vào nền đường có thiết diện phẳng gây chấn thương sọ não. 

Trong quá trình điều trị gây biến chứng suy thận cấp tính.  

Hung khí: Vật sắt nhọn (một loại)  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 174/2023/HS-ST ngày 31/10/2023, Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng N quyết định: 

- Áp dụng: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51; 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo: Đặng Hồng Th 20 (Hai mươi) năm tù về tội “Giết 

người”. Thời hạn tù tính từ ngày 24/4/2023. 

- Áp dụng: Điều 584, Điều 585, Điều 591, Điều 593 Bộ luật Dân sự 

năm 2015. 

Buộc bị cáo Đặng Hồng Th tiếp tục bồi thường cho bà Trương Th là 

người đại diện hợp pháp của Bị hại số tiền 259.000.000 (hai trăm năm mươi 

chín triệu) đồng. 

Về trợ cấp nuôi con: Buộc bị cáo Đặng Hồng Th phải có trách nhiệm 

trợ cấp nuôi hai cháu Trần Thanh H, sinh ngày 02 tháng 4 năm 2015 và cháu 

Trần Bích T, sinh ngày 17/11/2020 là các con của Bị hại Trần Văn N cho đến 

khi hai cháu đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật; mức trợ cấp hàng tháng 

bằng ½ mức lương tối tiểu vùng, tương ứng với thời điểm thi hành án. Cụ thể 

cấp dưỡng nuôi cháu Trần Thanh H 2.340.000 đồng/tháng; cấp dưỡng nuôi 

cháu Trần Bích T 2.340.000 đồng/tháng. Thời điểm cấp dưỡng được tính từ 

ngày 25/4/2023; người nhận tiền cấp dưỡng là bà Trương Th. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, tịch thu 

tang vật phạm tội, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 06/11/2023, bị cáo Đặng Hồng Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

  Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Bị cáo Đặng Hồng Th giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị Tòa án 

cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt vì mức án 20 năm tù là nặng so 

với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo đã gây ra, sau khi xét xử sơ thẩm gia 

đình bị cáo đã bồi thường thêm cho gia đình Bị hại 50.000.000 đồng; hơn nữa 
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bị cáo không có ý định tước đi tính mạng của Bị hại Trần Văn N, việc nạn 

nhân Trần Văn N chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Đặng 

Hồng Th thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, chỉ xin được giảm 

nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án 20 năm tù là nặng. Xét thấy, Tòa án cấp sơ 

thẩm khi quyết định hình phạt cũng đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo theo quy định pháp luật, nên mức án 20 

năm tù là không nặng. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo chứng minh được gia 

đình của bị cáo đã bồi thường thêm cho bà Trương Th là đại diện hợp pháp 

cho Bị hại số tiền 50.000.000 đồng nhưng xét hành vi phạm tội của bị cáo là 

đặc biệt nghiêm trọng nên không thể xem xét giảm nhẹ hình phạt thêm cho bị 

cáo được. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Hồng Th trình bày: Tại phiên tòa 

phúc thẩm, đại diện hợp pháp của Bị hại xác nhận đã nhận thêm của gia đình 

bị cáo số tiền 50.000.000 đồng sau khi xét xử sơ thẩm, đây là tình tiết mới thể 

hiện sự ăn năn, hối cải và khắc phục một phần hậu quả gây ra, nên đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

 Bị cáo Đặng Hồng Th trình bày: Thống nhất với quan điểm bào chữa 

của luật sư, mong muốn được Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo để bị cáo sớm về với gia đình và xã hội. 

 Bị cáo Đặng Hồng Th nói lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành 

vi phạm tội của mình là sai trái, bị cáo phạm tội lần đầu, nên mong được xem 

xét được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội chăm sóc gia đình và cải tạo bản 

thân trở thành công dân có ích cho xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Đơn kháng cáo của bị cáo Đặng Hồng Th đúng luật định, hợp lệ nên 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ 

án; kết quả được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[2.1] Căn cứ lời khai của bị cáo Đặng Hồng Th tại Cơ quan điều tra; Biên 

bản thu giữ vật chứng; Biên bản khám nghiệm hiện trường và lời khai của những 

người làm chứng, có cơ sở xác định: Vào khoảng 14 giờ giờ 30 phút ngày 

23/04/2023 tại đoạn đường thuộc tổ 11, khu phố 8, phường Long Bình, thành 

phố Biên H, tỉnh Đồng N; do mâu thuẫn trong việc đậu, đỗ xe ô tô nên bị cáo 

Đặng Hồng Th đã sử dụng một con dao dài khoảng 1,1 mét, cán dao bằng kim 

loại dài 90cm, lưỡi dao bầu dài 20cm, mũi dao nhọn, đâm 01 nhát trúng vào 

vùng đùi phải của Bị hại Trần Văn N làm nạn nhân rách động mạch đùi dẫn 
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tới tử vong vào ngày 25/4/2023, nguyên nhân được xác định là do bị sốc 

nhiễm độc biến chứng suy đa tạng sau hậu phẫu vết thương vùng đùi phải.  

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Đặng Hồng Th đã bị Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử về tội danh “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 

123 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Hồng Th thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử, chỉ kháng cáo xin 

được giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử 20 

năm tù đối với bị cáo là nặng so với hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét 

xử xét hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Hồng Th là đặc biệt nguy hiểm cho xã 

hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày nhưng bị cáo đã sử 

dụng hung khí nguy hiểm là con dao dài có mũi nhọn sắc tấn công trực diện 

vào cơ thể của Bị hại Trần Văn N dẫn tới tử vong. Hành vi phạm tội của bị 

cáo thể hiện tính chất côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác 

và làm mất trật tự trị an địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân 

dân nên cần phải xử lý nghiêm khắc để giáo dục, răn đe bản thân bị cáo và 

phòng ngừa chung trong toàn xã hội. 

[2.3] Trong vụ án này, bị cáo bị áp dụng tình tiết định khung theo quy 

định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015; không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự 

năm 2015; và được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 

điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Tòa án cấp 

sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xử 

phạt bị cáo mức án 20 năm tù là tương xứng với tính chất và mức độ hành vi 

phạm tội do bị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù bị cáo xuất trình 

được tình tình tiết gia đình của bị cáo đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của 

Bị hại số tiền 50.000.000 đồng sau khi xét xử sơ thẩm, tuy nhiên xét tính chất, 

mức độ phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên không thể xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo giữ nguyên mức hình phạt 20 năm tù mà Tòa án cấp sơ 

thẩm đã tuyên xử bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Hồ Chí Minh. 

[3] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Đặng 

Hồng Th phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [4] Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 174/2023/HS-

ST ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng N có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 
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Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Hồng Th và giữ nguyên 

Bản án hình sự sơ thẩm số 174/2023/HS-ST ngày 31 tháng 10 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng N. 

- Áp dụng: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 và 2 Điều 51; 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; các Điều 584, Điều 

585, Điều 591, Điều 593 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

1. Xử phạt bị cáo: Đặng Hồng Th 20 (Hai mươi) năm tù về tội “Giết 

người”. Thời hạn tù tính từ ngày 24/4/2023.  

 Tiếp tục tạm giam bị cáo Đặng Hồng Th 45 (bốn mươi lăm) ngày để 

đảm bảo việc thi hành án. 

2. Buộc bị cáo Đặng Hồng Th  tiếp tục bồi thường cho bà Trương Th là 

người đại diện hợp pháp của Bị hại số tiền 259.000.000 (hai trăm năm mươi 

chín triệu) đồng. 

Về trợ cấp nuôi con: Buộc bị cáo Đặng Hồng Th phải có trách nhiệm 

trợ cấp nuôi hai cháu Trần Thanh H, sinh ngày 02 tháng 4 năm 2015 và cháu 

Trần Bích T, sinh ngày 17/11/2020 là các con của Bị hại Trần Văn N cho đến 

khi hai cháu đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật; mức trợ cấp hàng tháng 

bằng ½ mức lương tối tiểu vùng, tương ứng với thời điểm thi hành án. Cụ thể 

cấp dưỡng nuôi cháu Trần Thanh H 2.340.000 đồng/tháng; cấp dưỡng nuôi 

cháu Trần Bích T 2.340.000 đồng/tháng. Thời điểm cấp dưỡng được tính từ 

ngày 25/4/2023; người nhận tiền cấp dưỡng là bà Trương Th. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đặng Hồng Th phải chịu 

200.000 (hai trăm ngàn) đồng. 

 4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 174/2023/HS-ST 

ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng N có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP. HCM; 

- TAND tỉnh Đồng N; 

- VKSND tỉnh Đồng N; 

- Cục THADS tỉnh Đồng N; 

- Công an tỉnh Đồng N; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng N; 

- Trại Tạm giam Công an tỉnh Đồng N; 

- Lưu - NTTP. 

 

 

 
Ngô Mạnh Cường 
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CÁC THÀNH VIÊN                                 THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

   CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                 

 

 

 

 

 

 

         Vương Minh Tâm   -   Trần Thị Hòa Hiệp                         Ngô Mạnh Cường 

 

 

 


